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Tổng

Total

1 M LÊ HIỂN VINH 10 02 2006 PP 1 365 TA Test 6 14h

2 M LƯU TÔN THỊNH 15 8 2005 E 1 2019 TA Test 6 14h

3 M NGÔ VĨNH QUANG 19 6 2005 E 1 2019 TA Test 6 15h30

4 M NGUYỄN LÊ NAM NGUYÊN 02 11 2005 W E 2 2019 TA Test 6 14h

5 M VŨ ĐỨC THIÊN PHÚC 05 10 2006 E 1 2019 TA Test 6 15h30

6 M ĐỖ KIM LONG 25 10 2007 LV3 1 GS6 TV Test 6 17h

7 M HỨA TUẤN KHA 10 11 2007 W PP 2 2019 TA Test 6 14h

8 M LÊ NGUYỄN MINH KHANG 02 04 2008 W E PP 3 2019 TA Test 6 14h

9 M NGUYỄN BÁ HOÀNG 20 01 2008 LV3 1 GS6 TV Test 6 17h

10 M NGUYỄN GIA LẠC 17 12 2007 LV2 1 GS6 TA Test 6 17h

11 M NGUYỄN PHƯỚC HÒA THẠNH 17 02 2003 W 1 2016 TV Test 6 17h

12 F NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 11 03 2005 W E 2 2019 TV Test 6 14h

13 F NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 10 04 2008 E 1 2019 TA Test 6 17h

14 M NGUYỄN TRẦN VIẾT HUY 29 05 2008 W E 2 2019 TA Test 6 14h

15 M PHẠM NGỌC TUÂN 13 12 2014 LV3 1 GS6 TV Test 6 17h
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16 F PHAN THỊ HỒNG NHUNG 29 03 2005 LV3 GS6 TV Test 6 17h

17 F QUẢN THỊ MAI LINH 29 02 2004 LV2 LV3 2 GS6 TV Test 6 14h

18 F TRẦN DIỆP MỸ DUYÊN 16 10 2003 W E PP 3 2019 TV Test 6 14h

19 M TRẦN DUY AN 02 12 2013 LV2 1 GS6 TV Test 6 17h

20 F TRẦN MAI THANH TRÚC 16 08 2001 W E 2 2019 TA Test 6 14h

21 F TRẦN NGỌC THIÊN THƯ 19 10 2004 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TA Test 6 14h

22 M VŨ HOÀNG NHẬT 06 09 2012 LV3 1 GS6 TV Test 6 17h


